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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Ân Thi
2. Địa chỉ: 122 Thôn Phạm Ngũ Lão, Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h30 đến 16h30 hàng ngày và thường trực 24h/ 24h tất cả các ngày trong tuần 
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn (ghi cụ thể
chức danh, vị trí chuyên môn
được phân công đảm nhiệm)

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác (nếu
có)

Ghi chú

1 Đoàn Thị Xuyến 0002399/HY-
CCHN

 Khám, chữa bệnh chuyên
khoa mắt

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ CKII -Giám đốc; Chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của Bệnh viện Đa khoa

Ân Thi

Pk Mắt Huy Phong, thôn Mễ
Xá, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng

yên; Khám ngoài giờ hành
chính từ 18h00 - 20h00 từ thứ
2 đến Chủ nhật trừ ngày trực

và các ngày nghỉ lễ 

2 Nguyễn Đình Nghĩa 0002207/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa; Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa tai mũi
họng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện
Bác sĩ CKI- Phó giám đốc

PK chuyên khoa Tai Mũi
Họng, số nhà K155, xã Quang

Hưng, tỉnh Hưng Yên

3 Đặng Tùng Lâm 004774/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa; Chuyên khoa Chẩn

đoán hình ảnh

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ CKI - Phó Trưởng khoa
Xét nghiệm, Chẩn Đoán Hình

Ảnh

4 Cáp Thị Hồng Bính 0002465/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Xét nghiệm

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân đại học Xét nghiệm -
khoa XN và CĐHA, Nhân viên

5 Trần Tuấn Anh 003894/HY-
CCHN

Đại học kỹ thuật hình ảnh y
học; Kỹ thuật viên XQ

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân ĐH KTV  CĐHA -
Khoa XN và CĐHA; Nhân viên

6 Vũ Đức Trung 0002410/HY-
CCHN

Kỹ thuật cao đẳng, Kỹ thuật
x - quang

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 KTV X-Quang - Khoa XN và
CĐHA, Nhân viên
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7 Nguyễn Văn Toán 005191/HY-
CCHN Kỹ thuật viên X Quang

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 KTV X Quang - Khoa XN và
CĐHA, Nhân viên

8 Vũ Thị Đoan Trang 0002470/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Xét nghiệm

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân đại học Xét nghiệm -
khoa XN và CĐHA, Nhân viên

9 Nguyễn Thị Thùy
Dương

0002478/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Xét nghiệm

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Cử nhân Đại học Xét nghiệm -
Khoa XN và CĐHA, Nhân viên

10 Tạ Thị Hằng 005251/HY-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Cử nhân Đại học Xét nghiệm -
Khoa XN và CĐHA, Nhân viên

11 Nguyễn Văn Trường 003936/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Đại học Điều dưỡng - Phòng
KHNV- ĐD, Nhân viên

12 Nguyễn Thị Thu
Phương

000519/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Cao đẳng - Phòng
KHNV- ĐD, Nhân viên

13 Nguyễn Văn Phúc 003893/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh
Đa khoa - Trưởng khoa khám

bệnh

14 Đoàn Thị Lành 003581/HY-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa- Phó khoa Khám bệnh; 

15 Ma Đình Hải 001967/HY-
GPHN Y khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sỹ Y khoa - Khoa Khám
bệnh, Nhân viên

16 Phạm Thị Khuyên 000520/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Khám bệnh
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17 Đặng Thị Thảo 004409/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Ngoại- RHM-Mắt -TMH, Nhân

viên

18 Đặng Thị Anh 000527/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Khám Bệnh, Nhân viên

19 Đồng Văn Điệp 004397/HY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh thông

thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ y tế,
Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Bác sỹ, bác sỹ y học

dự phòng, y sỹ

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Y sỹ đa khoa - Khoa Khám
bệnh, Nhân viên

20 Nguyễn Văn Chức 000117/HY-
GPHN Y khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sỹ - khoa Khám Bệnh,
Nhân viên

21 Phạm Thị Hà 000528/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Khám bệnh, Nhân viên

22 Nguyễn Thị Chi 0002462/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân điều dưỡng - Khoa
Khám Bệnh, Nhân viên

23 Nguyễn Thị Huế 000530/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Khám bệnh, Nhân viên



4

24 Nguyễn Thị Dung 000485/HY-
GPHN

Y học dự phòng; Khám chữa
bệnh theo nguyên lý Y học

gia đình

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Phó phòng KH- NV- Đ D; Bác
sĩ y học dự phòng- Khám chữa
bệnh theo nguyên lý Y học gia

đình, tham gia khám bệnh, chữa
bệnh về mắt - khoa Khám bệnh

25 Nguyễn Văn Huy 004841/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sỹ - khoa Khám Bệnh,
Nhân viên

26 Trần Ngọc Ánh 000009/HY-
GPHN Điều dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng -
Khoa Khám bệnh , Nhân viên

27 Nguyễn Văn Nghĩa 0002426/HY-
CCHN

Y sỹ;Thực hiện chuyên môn
kỹ thuật của điều dưỡng

theo từng lĩnh vực chuyên
khoa quy định tại Quyết

định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức y tế

Điều dưỡng.

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Y sĩ - Khoa Khám bệnh, Nhân
viên

28 Lê Hoàng Yến 000613/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa khám bệnh,
Nhân viên

29 Nguyễn Văn Đức 003928/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ  - Trưởng khoa Truyền
nhiễm 

30 Cáp Thị Thoan 000525/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Truyền Nhiễm, Nhân viên

31 Nguyễn Xuân Mạnh 004849/HY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh thông

thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ y tế,
Bộ Nội vụ quy định mã số
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Bác sỹ, bác sỹ y học

dự phòng, y sỹ đa khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Y sĩ đa khoa - Khoa Truyền
nhiễm, Nhân viên



5

32 Hoàng Văn Tiến 004418/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
Hướng dẫn chẩn đoán, Điều

trị và dự phòng bệnh Lao

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Truyền nhiễm, Nhân viên

33 Đào Thị Minh Hà 0002409/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Truyền Nhiễm, Nhân viên

34 Vũ Thị Thanh Xuân 000409/HY-
GPHN Điều dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Truyền Nhiễm, Nhân viên

35 Nguyễn Thị Hương 005088/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa 

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh
Đa khoa - Phó khoa Cấp cứu
hồi sức tích cực và chống độc

36 Phạm Văn Tiếp 0002394/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng -  Khoa
Cấp cứu hồi sức tích cực và

chống độc- Nhân viên
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37 Chu Văn Toàn 004724/HY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh thông

thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ y tế,
Bộ Nội vụ quy định mã số
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Bác sỹ, bác sỹ y học

dự phòng, y sỹ 

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Y sĩ đa khoa - Khoa Cấp cứu
hồi sức tích cực và chống độc,

Nhân viên

38 Đặng Thị Châm 004399/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - khoa
Cấp cứu hồi sức tích cực và

chống độc, Nhân viên

39 Nguyễn Hoàng Lan
Trinh

000277/HY-
GPHN Y khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sỹ Y khoa -
Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực

và chống độc, Nhân viên

40 Nguyễn Thị Hồng
Thúy

0002460/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07 tháng 10 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Cấp cứu hồi sức tích cực và

chống độc, Nhân viên

41 Phạm Thu Thùy 004992/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - khoa
Cấp cứu  Hồi sức tích cực và

chống độc, Nhân viên
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42 Nguyễn Thị Nhàn 000529/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Ngoại -TMH-Mắt-RHM, Nhân

viên

43 Phạm Thị Ninh 003580/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa
khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ CKI - Phó trưởng khoa
phụ trách Nhi

44 Nguyễn Thị Hồng
Thúy

0002459/HY-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Trưởng khoa

Nội tổng hợp

45 Nguyễn Đức Khánh 000581/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Đại học - Điều
dưỡng trưởng khoa Nội tổng

hợp

46 Lương Ngọc Chí 006091/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ -khoa Cấp cứu  Hồi sức
tích cực và chống độc, Nhân

viên

47 Đặng Thị Hòa 0002398/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Nội tổng hợp, Nhân viên

48 Lưu Thành Đạt 004716/HY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh thông

thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ y tế,
Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Bác sỹ, bác sỹ y học

dự phòng, y sỹ 

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Y sĩ đa khoa - khoa Cấp cứu
Hồi sức tích cực và chống độc,

Nhân viên
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49 Đinh Thị Sen 0002568/HY-
CCHN

Thực hiện chuyên môn kỹ
thuật của điều dưỡng theo
từng lĩnh vực chuyên khoa
quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày

22/04/2005 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ về việc Ban hành

tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế Điều

dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng Cao đẳng-  Khoa
Nội tổng hợp, Nhân viên

50 Nguyễn Thị Xim 0002467/HY-
CCHN

Thực hiện chuyên môn kỹ
thuật của hộ sinh theo Thông
tư số 12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011của Bộ y tế quy
định tiêu chuẩn nghiệp vụ

các ngạch viên chức hộ sinh

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Hộ sinh trung học - Khoa Nội
tổng hợp, Nhân viên

51 Đặng Thị Mùi 004395/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Nội tổng hợp, Nhân viên

52 Nguyễn Thị Vân 000531/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Nội tổng hợp, Nhân viên

53 Nguyễn Thị Minh 0002425/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Nội tổng hợp, Nhân viên 

54 Nguyễn Ngọc Hải 006008/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ  - Phó trưởng khoa
Ngoại - TMH-Mắt- RHM; 
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55 Lê Cao Phong 0002428/HY-
CCHN

Thực hiện chuyên môn kỹ
thuật của điều dưỡng theo
từng lĩnh vực chuyên khoa
quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày

22/04/2005 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ về việc Ban hành

tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế Điều

dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Điều dưỡng đại học - Điều
dưỡng trưởng khoa Ngoại -

RHM - Mắt - TMH

56 Trần Văn Tán 0002417/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh,
chuyên khoa RHM

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ  -Khoa Ngoại- RHM-
Mắt-TMH, Nhân viên

Phòng khám chuyên khoa
Duyên Tán tại Thôn Phạm
Ngũ Lão, xã Ân Thi, tỉnh
Hưng Yên; Khám ngoài giờ
hành chính từ 18h00 - 21h00
từ thứ 2 đến Chủ nhật trừ ngày
trực và các ngày nghỉ lễ

57 Nguyễn Thị Hiên 000518/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Ngoại- RHM-Mắt-TMH, Nhân

viên

58 Đào Thị Oanh 0002405/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Ngoại -RHM - Mắt - TMH,

Nhân viên

59 Nguyễn Đình Khánh 004413/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư
số10/2015/TTLTBYT-BNV
ngày 27 tháng 5 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Y sĩ

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Y sĩ - Khoa Ngoại -RHM - Mắt
- TMH, Nhân viên
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60 Vũ Thị Hoàng Ngân 005794/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Ngoại - RHM - Mắt - TMH,

Nhân viên

61 Lê Thị Khánh Chi 000526/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

 Điều dưỡng Cao đẳng - Khoa
Ngoại -RHM - Mắt - TMH,

Nhân viên

62 Trần Thị Vân Anh 000329/HY-
GPHN Y Khoa

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sỹ Y khoa - Khoa Ngoại -
TMH-Mắt-RHM; Khoa Khám

bệnh, Nhân viên

63 Lê Thị Thoa 0002427/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Khoa
Ngoại - RHM - Mắt - TMH,

Nhân viên

64 Lê Thị Bích Ngọc 0002431/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - Nữ hộ
sinh trưởng - Khoa Phụ sản

65 Hoàng Hoa Kiều Dung 003579/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
Chuyên khoa Phụ Sản

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh
Chuyên khoa phụ sản, Nhân

viên

Phòng khám Sản phụ khoa Ân
Thi, tại Thôn Bùi Thị Cúc, xã
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên khám
ngoài giờ hành chính  từ 17h15
- 19h30 từ thứ 2 đến Chủ nhật
trừ ngày trực
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66 Vũ Thị Hoan 0002452/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng- khoa
Phụ sản, Nhân viên

67 Lê Thị Dung 0002421/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - khoa
Phụ sản, Nhân viên

68 Chu Thị Thắm 0002396/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - khoa
Phụ sản, Nhân viên

69 Chu Thị Thoa 0002451/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cử nhân Điều dưỡng - khoa
Phụ sản, Nhân viên

70 Trần Thị Phương 1528/CCHN-D-
SYT-HY

Bán buôn thuốc; Bán lẻ
thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ đại học- Trưởng khoa
Dược - vật tư thiết bị y tế

71 Chu Hải Yến 3000/CCHN-D-
SYT-HY Bán lẻ thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ Cao đẳng- Khoa Dược
- vật tư thiết bị y tế, Nhân viên
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72 Lê Quang Hạnh 2019/CCHN-D-
SYT-HY Bán lẻ thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ đại học - Khoa Dược -
vật tư thiết bị y tế, Nhân viên

73 Cáp Văn Ba 234/HY-
CCHND Bán buôn thuốc; Bán lẻ thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ trung học -  Khoa
Dược - vật tư thiết bị y tế, Nhân

viên

75 Đặng Thị Oanh 2265/CCHN-D-
SYT-HY Bán lẻ thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ đại học-  Khoa Dược -
vật tư thiết bị y tế, Nhân viên

76 Vũ Thị Liên 702/HY-
CCHND

Bán buôn thuốc; Bán lẻ
thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ đại học- Khoa Dược -
vật tư thiết bị y tế, Nhân viên

77 Hoàng Thị Duyên 782/HY-
CCHND

Bán buôn thuốc; Bán lẻ
thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ đại học- Khoa Dược -
vật tư thiết bị y tế, Nhân viên

78 Trần Thị Hậu 2460/CCHN-D-
SYT-HY Bán lẻ thuốc

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Dược sĩ Cao đẳng - Khoa Ngoại-
RHM - Mắt - TMH, Nhân viên

79 Trần Văn Phi 0002443/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ CKI YHCT - Phó khoa
YHCT và PHCN;

80 Nguyễn Đức Chiến 003584/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ YHCT - Khoa YHCT và
PHCN; Nhân viên

81 Đoàn Văn Thiết 001172/HY-
GPHN Y học cổ truyền

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ YHCT - Khoa YHCT và
PHCN;  Nhân viên

82 Trần Thị Ánh 005843/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

ngày 07 tháng 10  năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Cao đẳng Điều dưỡng - Khoa
YHCT và PHCN, Nhân viên

83 Nguyễn Hồng Hải 001710/HY-
GPHN Y học cổ truyền

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Bác sĩ YHCT - Khoa YHCT và
PHCN. Nhân viên

84 Trần Thị Thắm 004396/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Y sĩ YHCT - Khoa YHCT và
PHCN, Nhân viên
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85 Trần Thị Mỵ 0002434/HY-
CCHN  Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu 

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

CN KTV VLTL-PHCN - Phó
phòng PT Phòng KHNV- ĐD

86 Nguyễn Thị Thanh
Thủy

000491/HY-
GPHN Điều Dưỡng

7h30 - 16h30 Từ thứ 2 đến
thứ 6, trực theo lịch trực

của bệnh viện

Đại học điều dưỡng - Khoa
YHCT và PHCN, Nhân viên

Ân Thi, ngày 31 tháng 7 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GĐ. Đoàn Thị Xuyến
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